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Giới thiệu About us

www.ttcceramic.com

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần TTC xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe và thành công!

Công ty Cổ phần TTC được thành lập từ tháng 4 năm 2014, địa chỉ lô CN6, Khu công nghiệp Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 16 ha, có 
vị trí vô cùng thuận lợi cho việc giao thương buôn bán với các đối tác kinh tế. Cách Quốc lộ II 1 km; cách Ga Phúc Yên 2 km; cách sân bay Nội Bài 
7km, cách Trung tâm Hà Nội 30 km.

TTC là Nhà máy sản xuất gạch ốp lát cao cấp, có tổng công suất là 12 triệu m2 sản phẩm/năm, với 4 dây chuyền được đầu tư lắp đặt thiết bị đồng 
bộ tiên tiến nhất của tập đoàn SACMI - Italia ứng dụng công nghệ xanh ECO trong quá trình sản xuất; Nguyên liệu men, mực in và mầu được nhập 
khẩu 100% từ các Tập đoàn sản xuất nguyên liệu hàng đầu Châu Âu như COLOROBBIA, ENDEKA, FERRO, BITOSSI ...

TTC hiện có 600 CBCNV hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần. Nguồn nhân lực lãnh đạo chủ chốt của TTC đều là những cán bộ ưu tú trẻ, năng 
động, sáng tạo và có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất thực tiễn, mỗi thành viên trong TTC là một nhân tố mắt xích tạo nên sức mạnh và thành công 
của công ty.

TTC luôn lấy chất lượng sản phẩm làm giá trị cốt lõi, là chìa khóa của sự thành công và sự phát triển bền vững của công ty. Ý thức được tầm quan 
trọng đó TTC đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001:2015; Và phấn đấu trở thành Nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm gạch ốp lát chất lượng cao cấp tại Việt Nam.

Sản phẩm của TTC hướng tới là các dòng gạch ốp lát cao cấp CERAMIC, SEMI PORCELAIN mài Nano, GRANITE; in kĩ thuật số 3D, đa dạng kích 
thước như: 30x60cm, 40x80cm, 60x86cm, 30x30cm, 60x60cm, 80x80cm, 60x120cm ... ; Hệ thống phân phối của TTC rộng khắp cả nước tại 63 
tỉnh, thành phố. Ngoài ra, TTC còn triển khai hệ thống xuất khẩu cho các nước ASEAN như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia ...; các 
nước thuộc liên minh Châu Âu (EU) như: Rumani, Bỉ ...; các nước thuộc Châu Mỹ La Tinh như : Cuba; các nước Châu Á như: Hàn Quốc…

Với phương châm “ Hướng đến sự thỏa mãn ngày càng cao của khách hàng” đó là mục tiêu phấn đấu và là động lực để TTC phát triển bền vững!

First of all, TTC Joint Stock Company would like to send to customers many greeting respect and wishes for health and success!

TTC Joint Stock Company was established in April 2014. It is located at lot CN6, Phuc Yen Industrial Park, Vinh Phuc province with a total area of 16 
ha, which is a very favorable location for commercial relations with business partners. The location is 1 km away from National Highway II; 2 km from 
Phuc Yen Station; 7 km from Noi Bai International Airport, and 30 km from the center of Hanoi 

TTC factory produces advanced floor and wall tiles, with total capacity of 12 million m2 per year. Four production lines was invested with the most advanced 
synchronous equipment of SACMI group – Italia, which helps the factory to apply ECO green technology during production process absolutely. Moreover, 
raw materials as glaze, inks and colors are imported 100% from European leading suppliers such as COLOROBBIA, ENDEKA, FERRO, BITOSSI ...

TTC currently has 600 employees working according to the model of a joint stock company. Core employees of TTC including technician and 
administrators are all active, skillful and creative with many year experiences in this industry. Each member of the TTC is a chain of factors to create the 
strength and success of the company.

TTC always takes the quality as a core value, as the key to succeed and develop sustainably. Aware of its importance, TTC has implemented quality 
management system according to international standards ISO 9001: 2015 and Environmental Management System ISO 14001: 2015. We strive to 
become a leading manufacturer of high quality ceramic tiles in Vietnam.

TTC is targeting towards high-end ceramic tiles including CERAMIC, SEMI POLISHED PORCELAIN, GRANITE;  3D digital printing with various of product 
size such as: 30x60cm, 40x80cm, 60x86cm, 30cmx30cm, 60x60cm, 80x80cm, 60x120cm... ; TTC distribution system is nationwide with wholesalers and 
retailers in 63 provinces and cities. In addition, TTC also exports for ASEAN countries such as Malaysia, Indonesia, Thailand, Laos, Cambodia ...; countries 
of the European Union (EU) such as Romania, Belgium ...; and countries of Latin America such as Cuba; Asian countries such as Korea…

With the motto “ Towards increasing the satisfaction of clients” that is the goal and the motivation of  TTC to strive for sustainable development!
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s e r i e s
WB

WB  series

Gạch ốp men bóng theo bộ / Glossy wall tiles

Size: 300 x 600mm

GLOSSY

www.ttcceramic.com

Gạch ốp men bóng cao cấp của TTC có ưu điểm nổi bật: độ phẳng vượt trội, kích thước và màu sắc đồng 
đều, sử dụng bài Engob chống thấm, sử dụng máy in kỹ thuật số của các tập đoàn hàng đầu Châu Âu như 
Durst, Sacmi…. Dễ dàng trong công tác thi công để khách hàng có được không gian sống hoàn mỹ nhất. 
Sản phẩm gạch ốp có nhiều mẫu mã phù hợp với mọi loại không gian từ ngoại thất đến nội thất.

Glossy wall tiles of TTC has outstanding advantages: superior flatness, size and color uniformity, using all 
waterproofing Engobe, using digital printers from leading European corporations such as Durst, Sacmi ...., 
ease of construction work for the most perfect living space. The wall tile products have many models to suit 
every type of space from the exterior to the interior.
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

  

 

WB 36001 WB 36003

 

DB 36001 DB 36003

WB 36002 WB 36004
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

  

 

WB 36005 WB 36007

 

DB 36005 DB 36007

WB 36006 WB 36008
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

  

WB 36009 WB 36013

DB 36009 DB 36013

WB 36010 WB 36014
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

 

 

WB 36021

 

DB 36021

WB 36022

 

 

 

WB 36027

 

DB 36027

WB 36028
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

 

WB 36029

DB 36029

WB 36030

WB 36031

 

DB 36031

WB 36032
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

 

 

 

WB 36033

DB 36033

WB 36034

 

 

WB 36035

 

DB 36035

WB 36036
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WB series
Gạch ốp men bóng theo bộ Size: 300 x 600mm

 

WB 36039

DB 36039

WB 36040

WB 36037

DB 36037

WB 36038
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s e r i e s
WB

WB  series

Gạch ốp men bóng thay sơn / Glossy wall tiles for replacing paint

www.ttcceramic.com

Size: 300 x 600mm

Các công trình ven biển luôn hứng chịu sự tác động khắc nghiệt của môi trường và thời tiết. Để khắc phục 
điều này, chúng tôi có dòng sản phẩm gạch ốp tường thay sơn để bảo vệ công trình của bạn. Độ bóng gạch 
được tăng cường, màu sắc tươi sáng nhã nhặn, giúp công trình thêm khỏe khoắn, vững vàng và hiện đại.

GLOSSY

Coastal works always suffer the harsh effects of the environment and the weather. To remedy this, instead 
of paint our wall tiles could protect your works much better. TTC wall tiles with enhanced gloss, bright and 
courteous colors, help the works more robust, stable and modern.
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WB 36015  WB 36016  

 WB 36017 WB 36018

WB series
Gạch ốp men bóng thay sơn Size: 300 x 600mm
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WB 36019  WB 36020  

 WB 36023  WB 36025

WB series
Gạch ốp men bóng thay sơn Size: 300 x 600mm
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s e r i e s
WV

WV  series

Gạch ốp men bóng trang trí đầu viền / Glossy decorative wall tiles

Size: 300 x 600mm

Để đáp ứng nhu cầu ốp gạch trang trí đầu viền phù hợp thị hiếu khách hàng, TTC phát triển dòng sản phẩm 
gạch ốp men bóng trang trí đầu viền với nhiều họa tiết được thiết kế 3D tinh xảo mang lại hiệu ứng thị giác, 
tính thẩm mỹ cao.

www.ttcceramic.com

GLOSSY

To matching customer tastes of glossy decorative wall tiles, TTC has developed this product line with many 
motifs designed sophisticatedly to bring 3D visual effects and high aesthetics.
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WV series
Gạch ốp men bóng đầu viền Size: 300 x 600mm

  

 

WV 36001 WV 36002

 

DV 36001 DV 36002
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WV series
Gạch ốp men bóng đầu viền Size: 300 x 600mm

   

 

WV 36004WV 36003

DV 36004DV 36003



34
35

P

WV series
Gạch ốp men bóng đầu viền Size: 300 x 600mm

  

 

WV 36005 WV 36006

 

DV 36005 DV 36006
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WM

WM  series

Gạch ốp men mát theo bộ / Matt wall tiles

Size: 300 x 600mm

Xu hướng ốp nội thất bằng gạch men mát vẫn luôn được ưa chuộng trong những không gian đòi hỏi độ 
thẩm mỹ tinh tế cao, mang phong cách hiện đại. Gạch ốp men mát của TTC có bề mặt men mát mịn, chống 
bám bụi và dễ dàng lau sạch. Mang đến nhiều tiện ích, phù hợp với mọi không gian của bạn.

MATT

www.ttcceramic.com

The trend of tiling interior space with matt tiles is always favored in the space requiring aesthetic of high level 
of sophistication, and having modern style. TTC matt wall tiles has smooth matt surface, is anti-dust and 
easy to clean, which bring many conveniences and are suitable for all spaces.



38
39

P

WM series
Gạch ốp men mát theo bộ Size: 300 x 600mm

  

 

WM 36001 WM 36003

 

DM 36001 DM 36003

WM 36002 WM 36004
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WM series
Gạch ốp men mát theo bộ Size: 300 x 600mm

  

  

WM 36005 WM 36007

DM 36005 DM 36007

WM 36006 WM 36008
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s e r i e s
FB

FB  series

Gạch lát Ceramic men bóng / Ceramic glossy floor tiles

Size: 600 x 600mm

Gạch lát nền men bóng Ceramic thương hiệu TTC có ưu điểm nổi trội về độ phẳng, xương gạch chắc khỏe 
sáng màu do sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, sử dụng bài men Engob chống thấm, Công nghệ in kỹ 
thuật số 3D tiên tiến cho bề mặt trang trí sắc nét, mẫu mã đa dạng phong phú.

www.ttcceramic.com

GLOSSY

Ceramic glossy floor tiles of TTC has dominant advantages of flatness, strong and bright tile bones as using 
high quality raw materials, waterproof Engobe, and advanced 3D digital printing technology, which bring 
sharp decorative motifs and variety of designs.
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FB 66002  FB 66003  FB 66004  

FB series
Gạch lát Ceramic men bóng Size: 600 x 600mm
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FB 66005  FB 66006  FB 66007  

FB series
Gạch lát Ceramic men bóng Size: 600 x 600mm
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FB 66008  FB 66009  FB 66010  

FB series
Gạch lát Ceramic men bóng Size: 600 x 600mm
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FB 66011  FB 66012  FB 66013  

FB series
Gạch lát Ceramic men bóng Size: 600 x 600mm



52
53

P

 

 

FB 66014  FB 66015  FB 66016  

FB series
Gạch lát Ceramic men bóng Size: 600 x 600mm
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FB 66017  FB 66201  

FB series
Gạch lát Ceramic men bóng Size: 600 x 600mm 
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FM

Gạch lát Ceramic men mát / Ceramic matt floor tiles

Nối tiếp ưu điểm của dòng gạch lát men bóng, TTC cho ra đời dòng sản phẩm gạch lát nền men mát với 
bề mặt men mịn, hút sáng cho không gian sang trọng. Mẫu mã vô cùng đa dạng và tinh tế, phù hợp và an 
toàn chống trơn trượt khi sử dụng.

www.ttcceramic.com

FM series
Size: 600 x 600mm

MATT

Following the advantages of Ceramic glossy floor tiles, the TTC launched product lines – Ceramic matt 
floor tiles with smooth surface, and absorbing light for luxurious space. Design is diversity, sophisticated, 
consistent and prevent slip when using.
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FM 66001  FM 66004  FM 66005  

FM series
Gạch lát Ceramic men mát Size: 600 x 600mm
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FM 66006  FM 66007  FM 66008  

FM series
Gạch lát Ceramic men mát Size: 600 x 600mm
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FM 66009  FM 66202  FM 66203  

FM series
Gạch lát Ceramic men mát Size: 600 x 600mm
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 FM 66204  FM 66205  

FM series
Gạch lát Ceramic men mát Size: 600 x 600mm 
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FM;FN

Gạch lát sàn nước men mát / Ceramic matt non-slip tiles

Bộ gạch ốp tường và gạch chống trơn phòng tắm luôn song hành cùng nhau để mang đến không gian 
hoàn hảo. Với mỗi bộ ốp tường, chúng tôi luôn đi kèm với mẫu gạch chống trơn phòng tắm phù hợp để 
tăng độ thẩm mỹ và hoàn thiện phong cách cho căn phòng của bạn.

www.ttcceramic.com

FM ; FN  series
Size: 300 x 300mm

MATT

Sets of wall tiles and bathroom non-slip tiles always goes together to provide the perfect space. For each 
set, we always design the most suitable non-slip bathroom tile for enhancing aesthetics and completing for 
your room style.
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FM series
Gạch lát sàn nước men mát Size: 300 x 300mm

 FM 33002  

 FM 33006  

 FM 33004  

 FM 33008  
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FN series
Gạch lát sàn nước men mát Size: 300 x 300mm

 FN 33006  

 FN 33010  

 FN 33008  

 FN 33014  
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FN series
Gạch lát sàn nước men mát Size: 300 x 300mm

 FN 33026   FN 33032   FN 33034  

 FN 33036   FN 33038   FN 33040  
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PN

PN  series

Gạch lát Semi Porcelain mài Nano / Semi Porcelain polishing tiles

Size: 600 x 600mm

Dòng gạch Semi Porcelain mài Nano cao cấp của TTC nổi bật với độ chắc khỏe, độ bóng bề mặt sản phẩm 
đạt trên 95%, với thiết kế sắc nét mô phỏng họa tiết tự nhiên “y như thật” khiến không gian trở nên thật 
lộng lẫy sống động. Phù hợp với mọi công trình có yêu cầu khắt khe về chất lượng và tính thẩm mỹ cao.

www.ttcceramic.com

TTC semi Porcelain polishing tile with Nano grinding technology is dominant with the strength, and surface 
gloss reaching over 95%, with sharp design simulated from natural texture “so real”, making your space 
becomes splendid and lively. Suitable for all projects with stringent requirements for quality and high 
aesthetics.
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 PN 66001  PN 66002  
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 

 PN 66003  PN 66004  
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 PN 66005  PN 66006  
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 

 PN 66007  PN 66008  
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 PN 66009  PN 66010  
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 

 PN 66011  PN 66012  
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 PN 66013  PN 66014  

PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm 
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm

 PN 66015  PN 66016  
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PN series
Gạch lát Semi Porcelain mài Nano Size: 600 x 600mm 

 

 

 

 PN 66017  PN 66018  
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TIÊU CHÍ
(Norms)

Sai lệch kích thước / Length and Width

Độ vuông góc / Rectangularity

Độ thẳng cạnh / Straighness of sides

Độ cong trung tâm / Centre curvature

Cong cạnh / Edge curvature

Vênh góc / Warpage

Độ hút nước / Water absorption

Hệ số phá hỏng / Modulus of rupture

Độ cứng bề mặt theo thang Mohs

Độ bền rạn men / Crazing resistance

Độ nở dài về nhiệt độ 100 độ C / 
High temperature long blooming

Độ bền hóa học / Chemical resistance

Chất liệu kết cấu / Structural materials

ĐƠN VỊ
(Unit)

%

%

%

%

%

%

%

N/mm2

Mohs

Không có

m.K^-1

Nhóm

 

PHƯƠNG PHÁP ĐO
(Test  methods)

EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002

 
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002
EN159
TCVN 7134:2002

ĐỐI VỚI GẠCH ỐP
(For Wall tiles)

ĐỐI VỚI GẠCH LÁT
(For floor tiles)

PHƯƠNG PHÁP ĐO
(Test  methods)

EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005
EN98
TCVN 6415:2005

EN - 101

 

EN - 103

EN122

TCVN 6415:2005

TIÊU 
CHUẨN 

CHÂU ÂU
(EN-159)

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

>10

>=12

>=3

 

<=9x10^-6

>=D

Ceramic

TIÊU 
CHUẨN 

CHÂU ÂU
(EN-178)

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

± 0.5

3 ÷ 6
1 ÷ 3

>=22

>=3

 

<=9x10^-6

>=D

Ceramic, 
porcelain

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM TTC
TTC PRODUCTS SPECIFICATION

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ASEAN
ASEAN EXPORT MARKETS

Indonesia
Malaysia
Philippines
Singapore
Thái Lan
Brunei
Việt Nam
Lào
Myanma
Campuchia
Đông Timo
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT
(PRODUCTION PROCESS)

QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM SOÁT VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
(CONTROL PROCESS AND QUALITY ASSURANCE)

I. KIỂM SOÁT VIỆC NHẬP NGUYÊN VẬT LIỆU:
- Kiểm nghiệm giai đoạn 1: Lấy mẫu + kiểm nghiệm trước khi nhập hàng, phân tích thành 
phần, tính chất NVL phù hợp với yêu cầu sản xuất mới cho nhập hàng về kho.
- Kiểm nghiệm giai đoạn 2: Lấy mẫu + kiểm nghiệm ngay khi nhập hàng về, đảm bảo rằng hàng 
nhập về đúng chủng loại.
- Kiểm nghiệm giai đoạn 3: Lấy mẫu + kiểm nghiệm trước khi cho NVL vào chế biến, đảm bảo 
chất lượng NVL ổn định, phù hợp, không bị biến chất trong quá trình lưu trữ.

III. KIỂM NGHIỆM THÀNH PHẨM:
- Xác định sản phẩm của công ty phải theo tiêu chuẩn kiểm soát Châu Âu: EN159 và EN178; phối hợp với nhu cầu của thị trường và khách hàng; đánh dấu thông tin trên từng 
hộp sản phẩm để khi cần thiết có thể theo dõi được nguồn gốc từng sản phẩm.
- Sản phẩm sau nung phải kiểm tra được các hạng mục sau:
+ Kiểm nghiệm độ hút nước                          
+ Kiểm nghiệm độ bền rạn men                 
+ Kiểm nghiệm độ cong vênh                        
+ Kiểm nghiệm độ bền uốn                                 
+ Kiểm nghiệm độ mài mòn gạch men và gạch không men       
+ Kiểm nghiệm độ chống kiềm và axit
+ Kiểm nghiệm độ thẳng cạnh trước khi mài cắt                         
+ Kiểm nghiệm độ vuông góc trước khi mài cắt
+ Kiểm nghiệm độ phẳng mặt trước khi mài cắt              
+ Kiểm nghiệm độ bóng bề mặt với sản phẩm gạch men Ceramic
+ Kiểm nghiệm độ chống bám bẩn.
- Trước khi nhập kho thành phẩm, phải kiểm tra được các hạng mục sau:
+ Kiểm tra kích thước thành phẩm cuối cùng: Dùng thước kẹp kiểm nghiệm.
+ Kiểm tra độ cong vênh: 
* Đối với gạch men Ceramic: Dùng thước đo mặt phẳng kiểm nghiệm.                      * Đối với gạch Granito, Semi Porcelain mài Nano: Dùng máy đo mặt phẳng kiểm nghiệm.
+ Kiểm tra bề mặt sản phẩm: 
* Đối với gạch men Ceramic: Ngoại quan kiểm nghiệm.                                               * Đối với gạch Granito, Semi Porcelain mài Nano: Dùng máy đo độ bóng kiểm nghiệm.

IV. KIỂM SOÁT KHÔNG PHÙ HỢP:
- Đảm bảo xử lý kịp thời khi lỗi xảy ra và để riêng những sản phẩm có chất lượng không phù hợp trong mọi giai đoạn (từ khâu nhập NVL, trong quá trình sản xuất, thành phẩm, 
giao hàng). Tránh đưa sản phẩm không phù hợp vào sử dụng.
- Trong mọi trường hợp khi phát hiện sản phẩm không phù hợp, đều phải ghi chép lưu hồ sơ. Phải đánh dấu và để riêng sản phẩm, tránh nhầm lẫn với các sản phẩm đạt chất 
lượng khác.

V. QUẢN LÝ HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG:
Đảm bảo rằng mọi Hồ sơ chất lượng có liên quan đến hoạt động của Hệ thống Quản  lý chất lượng đều có khả năng dễ đọc, dễ phân biệt, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp và bảo 
quản tốt; dễ dàng tra cứu trong suốt quá trình sản xuất và sau sản xuất.

II. KIỂM SOÁT VÀ KIỂM NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT:
- Đảm bảo NVL trong từng quá trình sản xuất công nghiệp đều đạt được các thông số chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu từ phòng Công Nghệ để chất lượng sản phẩm cuối cùng 
đạt tiêu chuẩn đưa ra và có được độ đồng đều, ổn định cho cả lô sản phẩm.
- Các hạng mục kiểm soát và kiểm nghiệm trong quá trình sản xuất bao gồm:
                                                       + Quá trình đưa NVL vào nghiền phôi                       + Quá trình đưa NVL vào nghiền men
                                                       + Quá trình khuấy hồ                                                  + Quá trình sấy phun tạo hạt
                                                       + Quá trình ép phôi                                                     + Quá trình tráng men
                                                       + Quá trình in kỹ thuật số                                           + Quá trình nung phôi
                                                       + Quá trình cắt, mài                                                    + Quá trình đóng gói.
- Tất cả các quá trình này đều được lấy mẫu kiểm nghiệm thường xuyên trong từng ca sản xuất và lưu hồ sơ dữ liệu trong “Bảng tổng hợp kiểm soát quá trình quản lý chất 
lượng” để theo dõi và kiểm tra. 
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